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	Mã hiệu:
	QT.KTAT.01

	
	Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Lần ban hành
	02

	
	
	Ngày ban hành
	


	UBND HUYỆN

 HOÀI NHƠN
	QUY TRÌNH 
	Mã hiệu
	QT.PKT.17

	
	THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
	Lần ban hành
	01

	
	
	Ngày ban hành
	     /8/2018



MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Họ tên
	Trương Thanh Phong
	Trần Đình Tổng
	Trương Đề

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Nhân viên
	Phó Trưởng phòng
	Phó Chủ tịch


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Trang
	Nội dung sửa đổi
	Ngày
	Phê duyệt

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự thời gian và cách thức tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, nhằm đảm bảo công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.
2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện.
- Áp dụng cho cán bộ, công chức phòng Kinh tế huyện trong quá trình thực hiện công tác.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

· UBND: 

Ủy Ban Nhân Dân 
· TTHC: 

Thủ tục hành chính
· GCN:

Giấy chứng nhận
· HĐND:

Hội Đồng Nhân Dân

· VP:


Văn phòng
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiện quản lý của ngành Công Thương (quy định tại Phụ lục IV, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018) có Giấy đăng ký kinh doanh do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cấp.

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	5.2.1
	Đối với hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp lại do thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi GCN hết hiệu lực
	
	

	1
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 1a quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT).
	X
	

	2
	Bản thuyết minh cơ sở, vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 2a quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT).
	X
	

	3
	Bảng thuyết minh quy trình sản xuất của cơ sở (cơ sở tự làm và xác nhận quy trình).
	X
	

	4
	Sơ đồ mặt bằng, quy trình sản xuất của cơ sở (cơ sở tự vẽ và xác nhận bản vẽ).
	X
	

	5
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	
	X

	6
	Giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn trong thời hạn).
	
	X

	7
	Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn trong thời hạn).
	
	X

	8
	Giấy kiểm nghiệm mẫu nước hoặc Hợp đồng sử dụng nước máy và hóa đơn sử dụng nước máy (áp dụng đối với các cơ sở có sử dụng nước trong quá trình sản xuất).
	
	X

	9
	Giấy chứng minh nhân dân của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất.
	
	X

	5.2.2
	Đối với hồ sơ cấp lại do GCN bị mất hoặc bị hỏng
	
	

	1
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 1c quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT).
	X
	

	5.2.3
	Đối với hồ sơ cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất
	
	

	1
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 1c quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT).
	X
	

	2
	GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp.
	X
	

	3
	Giấy chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi.
	
	X

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ.

	5.4
	Thời gian xử lý 

	5.4.1
	Trường hợp hồ sơ cấp mới, cấp lại do hết hiệu lực hoặc cấp lại do có sự thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất

	
	22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	5.4.2
	Trường hợp cấp lại do GCN bị mất, hỏng; cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất

	
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – VP HĐND & UBND huyện thuộc UBND huyện Hoài Nhơn.


	5.6
	Phí thẩm định: 

	1
	Đối với trường hợp hồ sơ cấp mới, cấp lại do GCN hết hiệu lực hoặc cấp lại do có sự thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở (theo Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm). 

	2
	Đối với trường hợp cấp lại do GCN bị mất, hỏng; cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất: Không thu phí.

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ 
	Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Kiểm tra xác nhận hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Tiếp nhận hồ sơ và vào sổ theo dõi hồ sơ.

+ Ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
	Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả Một cửa
	Giờ hành chính
	- BM.PKT.16.01 – Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- BM.PKT.16.02 – Sổ theo dõi hồ sơ.

- BM.PKT.16.03 – Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	B3
	Chuyển phòng Kinh tế
	Chuyên viên

Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả “Một cửa”
	01 ngày
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.PKT.16.04 

	B4
	Phòng Kinh tế thụ lý, xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, phòng Kinh tế chuyển thông tin cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho cơ sở trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
	Chuyên viên phòng Kinh tế

	4 ngày
	- BM.PKT.16.01 – Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.PKT.16.04

	B5
	Xem xét, thẩm định, kiểm tra thông tin hồ sơ so với hiện trạng tại cơ sở:
- Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định. Trường hợp  “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu mươi) ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (BM.PKT.16.08). Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại.

- Trường hợp kết quả thẩm định là “Đạt”, thực hiện các bước tiếp theo.
	Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế


	12 ngày
	- Mẫu báo cáo kết quả khắc phục BM.PKT.16.08
- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.PKT.16.04

	B6
	Phòng Kinh tế soạn thảo GCN. Trình lãnh đạo UBND huyện xem xét khi kết quả thẩm định tại cơ sở là “Đạt”.

	Phòng Kinh tế
	02 ngày
	GCN (Mẫu số 5c quy định tại Phụ lục V, Thông tư số 58/2014/TT-BCT)

	B7
	Lãnh đạo UBND huyện ký giấy chứng nhận và trả kết quả cho phòng Kinh tế
	UBND huyện
	02 ngày
	Hồ sơ kèm theo

và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BM.PKT.16.04

	B8
	Phòng Kinh tế trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả “Một cửa”.
	Chuyên viên phòng Kinh tế

	01 ngày
	 GCN – BM.PKT.16.10 và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ  BM.PKT.16.04 

	B9
	Trường hợp trễ hẹn

	
	UBND huyện viết thư xin lỗi
	Lãnh đạo Phòng Kinh tế
	
	Thư xin lỗi

BM.PKT.16.11

	Ghi chú
	Bản sao là bản sao có chứng thực (công chứng) hoặc xác nhận của cán bộ chuyên môn sau khi đối chiếu bản gốc.

	Lưu ý
	1. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.PKT.16.02  phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định.


6. BIỂU MẪU 
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1
	BM.PKT.16.01
	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2
	BM.PKT.16.02
	Sổ theo dõi hồ sơ

	3
	BM.PKT.16.03
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4
	BM.PKT.16.04
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5
	BM.PKT.16.05
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 1a quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT)

	6
	BM.PKT.16.06
	Bản thuyết minh cơ sở, vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 2a quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 58/2014/TT-BCT)

	7
	BM.PKT.16.07
	Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Mẫu số 3a quy định tại Phụ lục III, Thông tư số 58/2014/TT-BCT)

	8
	BM.PKT.16.08
	Mẫu báo cáo kết quả khắc phục (Mẫu 4 quy định tại phụ lục IV, Thông tư số: 58/2014/TT-BCT)

	9
	BM.PKT.16.09
	Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 1c quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 58/2014/TT-BCT)

	10
	BM.PKT.16.10
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (Mẫu số 5c quy định tại Phụ lục V, Thông tư số 58/2014/TT-BCT).

	11
	BM.PKT.16.11
	Thư xin lỗi


7. HỒ SƠ LƯU
Hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện Hoài Nhơn được lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Các thành phần hồ sơ (mục 5.2) 

	2
	Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 

	3
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

	4
	Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc 

	5
	Thư xin lỗi (nếu giải quyết hồ sơ trễ hẹn)

	Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 10 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., ngày         tháng      năm 201...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: UBND huyện Hoài Nhơn

Cơ sở sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; ngày cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngành nghề sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Công suất, doanh thu: Công suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Doanh thu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng số cán bộ công nhân viên (trực tiếp: . . . . . . . . .  người; gián tiếp: . . . . . . . . .  người) (bao gồm cả chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ).
Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm cho Cơ sở . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  làm đại diện cơ sở).

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn./.
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có)

	Hồ sơ gửi kèm gồm:
- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................
	 


BM.PKT.16.06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
………, ngày………tháng……..năm 20………
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
 ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên cơ sở sản xuất:...............................................................................................
- Chủ cơ sở sản xuất:...............................................................................................
- Địa chỉ:...(ghi địa chỉ sản xuất).............................................................................

- Điện thoại……………………………….Fax...................................................... 

- Mặt hàng sản xuất:...............................................................................................
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CON NGƯỜI
II. 1. Cơ sở vật chất
Diện tích mặt bằng sản xuất: …………m2,Trong đó diện tích để sản xuất: ………..m2;
II. 2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến hiện có
	TT
	Tên trang, thiết bị
(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thực trạng hoạt động của trang, thiết bị
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	

	1
	Thiết bị, dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dụng cụ lưu mẫu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phương tiện/ thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trang, thiết bị khác để sản xuất (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.?
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II.3. Chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất
1. Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ sở): ………….người;
2. Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn hạn: …..người;
3. Số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp: ……………..người;
4. Số người chưa được cấp:
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: ……………….người;
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ……………..người;
III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày  31 tháng 12  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Cam kết của Chủ cơ sở:
Tôi cam đoan các thông tin nêu trong Bản tự đánh giá về Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đánh giá trên./.
	 
	………., ngày.…..tháng.…..năm 20……….
CHỦ CƠ SỞ
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có)


BM.PKT.16.07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
. . . . . . . . . . . . . . . . , ngày ………. tháng …... năm ………
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 58/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Thực hiện Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Thực hiện theo Công văn số 347/UBND-KT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn, hôm nay ngày. . .  . .tháng. .   . .năm . . . . . ., chúng tôi gồm có:
1. ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………… 
Tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, đánh giá việc thực hiện những quy định về cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại:
- Cơ sở: ....................................................... .............. .............. .......................................

- Đại diện cơ sở: ………………………………………..…………………………….....

- Địa chỉ văn phòng: ……………………………………………………………………
- Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………….………………………………
- Địa chỉ kho: ……………………………………….…………………………………
- Điện thoại …………………………………. Fax ………………………….……….

- Giấy phép kinh doanh số: ……………… Ngày cấp …………. Nơi cấp ……………
- Mặt hàng sản xuất: ……………………………………………………………………
- Công suất thiết kế: ………………………………………………………...…………
- Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm số: ………………………………………………
- Diện tích mặt bằng: ……………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên: ……..... Trong đó: Trực tiếp …………. Gián tiếp ……….
I. Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm
	TT
	Nội dung
	Mức độ kiểm tra
(A/B)
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I. Điều kiện về địa điểm, cơ sở

	1
	Địa điểm cơ sở
	B
	 
	 
	 

	2
	Môi trường cơ sở
	B
	 
	 
	 

	3
	Thiết kế, bố trí và kết cấu nhà xưởng
	 
	 
	 
	 

	 
	- Kho nguyên liệu
	A
	 
	 
	 

	
	- Kho bao bì
	A
	 
	 
	 

	
	- Kho sản phẩm
	A
	 
	 
	 

	
	- Khu vực sản xuất
	A
	 
	 
	 

	
	- Khu vực đóng gói
	A
	 
	 
	 

	
	- Khu vực rửa tay
	A
	 
	 
	 

	
	- Phòng thay đồ bảo hộ
	B
	 
	 
	 

	
	- Nhà vệ sinh
	B
	 
	 
	 

	4
	Nguyên liệu; phụ gia
	A
	 
	 
	 

	5
	Nguồn nước sản xuất, vệ sinh
	A
	 
	 
	 

	6
	Hệ thống chiếu sáng
	B
	 
	 
	 

	7
	Hệ thống thông gió
	B
	 
	 
	 

	8
	Hệ thống cung cấp khí nén
	B
	 
	 
	 

	9
	Hệ thống cung cấp hơi nước
	B
	 
	 
	 

	10
	Hệ thống thu gom, xử lý rác thải
	B
	 
	 
	 

	11
	Hệ thống thoát nước thải
	B
	 
	 
	 

	II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ

	1
	Thiết bị, dụng cụ sản xuất
	A
	 
	 
	 

	2
	Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm
	A
	 
	 
	 

	3
	Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm
	A
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	A
	 
	 
	 

	5
	Thiết bị khử trùng, thanh trùng
	A
	 
	 
	 

	6
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	B
	 
	 
	 

	7
	Thiết bị giám sát
	B
	 
	 
	 

	8
	Phương tiện rửa và khử trùng tay
	A
	 
	 
	 

	9
	Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu
	A
	 
	 
	 

	10
	Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	A
	 
	 
	 

	11
	Trang phục lao động khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	A
	 
	 
	 

	III. Điều kiện về con người

	1
	Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
	A
	 
	 
	 

	2
	Giấy xác nhận đủ sức khỏe
	A
	 
	 
	 


II. Nhận xét và kiến nghị
1. Nhận xét
a. Điều kiện về địa điểm, cơ sở:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Điều kiện trang thiết bị dụng cụ:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Điều kiện con người:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kiến nghị:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kết luận: (Cở sở “Đạt” khi 100% các tiêu chí mức độ A và > 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Chờ hoàn thiện” khi 100% các tiêu chí mức độ A và từ 40% - 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Không đạt” khi có 1 tiêu chí mức độ A hoặc > 60% các tiêu chí mức độ B đánh giá không đạt).
Kết quả thẩm định cơ sở: 
- Đạt


(




- Không đạt

(




- Chờ hoàn thiện
(
Biên bản kết thúc lúc: …………. giờ ………. phút, ngày ……… tháng ……… năm ……….. và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
 
	Đại diện cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)
	PHÒNG KINH TẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)


BM.PKT.16.08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Địa danh, ngày ………. tháng …... năm ………
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ………………………
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC
I. Thông tin chung:
1. Tên Cơ sở: …………………………………………………………………………

2. Địa chỉ Cơ sở: …………………………………………………………………….

3. Số điện thoại: ……………………….. Fax: ………………… Email: ……………

II. Tóm tắt kết quả khắc phục:
	TT
	Lỗi theo kết luận kiểm tra ngày...tháng.... năm .... của…….
	Nguyên nhân sai lỗi
	Biện pháp khắc phục
	Kết quả

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm./.
 
	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


BM.PKT.16.09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
………., ngày ………. tháng …... năm 20 ………
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: UBND huyện Hoài Nhơn
Tên cơ sở …………… ………………………………. đề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..............., cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số: ……………… ngày cấp: ………………

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận:…………………………………………......

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.

 

	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đống dấu)
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